
 

 

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM GIA PHỎNG VẤN VÒNG 1 
 

STT 
SỐ BÁO 
DANH 

GIỚI TÍNH 
HỌ VÀ TÊN  NGÀY SINH 

THỜI GIAN 
PHỎNG VẤN NAM NỮ 

1 01 Anh   Nguyễn Thành Công 22/01/1996 

8h00 
2 03   Chị Hà Thị Cẩm Nhung 02/10/1997 

3 04   Chị Phạm Thị Thùy Trang 08/01/1997 

4 06   Chị Bùi Thị Thanh Hoa 17/02/1997 

5 07 Anh   Nguyễn Thành Luân 20/04/1995 

8h00 
6 08   Chị Ngô Thị Thùy Dung 26/11/1997 

7 09   Chị Hồ Thị Thùy Tiên 16/06/1996 

8 11   Chị Chu Thị Thùy Linh 26/11/1994 

9 13   Chị Đặng Thị Trang 15/08/1996 

9h00 
10 14   Chị Đào Thị Diễm 26/12/1996 

11 17 Anh   Nguyễn Quốc Toản 26/10/1996 

12 19 Anh   Lã Ngọc Thắng 08/12/1997 

13 20 Anh   Nguyễn Hải Đăng 18/05/1995 

9h00 
14 29   Chị Nguyễn Thị Minh Thúy 12/06/1997 

15 35   Chị Thiều Thị Ngọc Bích 03/02/1995 

16 36   Chị Vũ Khánh Linh 23/05/1995 

17 39   Chị Nguyễn Thị Hiền Trang 29/12/1996 

10h15 
18 46   Chị Dương Quỳnh Anh 26/10/1997 

19 47   Chị Nguyễn Thị Khánh Huyền 04/07/1997 

20 48 Anh   Nguyễn Trung Đức 13/07/1997 

21 58   Chị Nguyễn Thị Ngọc 10/12/1995 

10h15 
22 59 Anh   Bùi Hồng Phúc 03/04/1997 

23 60   Chị Nguyễn Thị Hồng Phước 02/12/1995 

24 62   Chị Nguyễn Thị Kim Ngân 15/08/1994 

25 67   Chị Nguyễn Thị Dung 12/07/1997 

13h15 
26 71 Anh   Nguyễn Văn Thiện 22/12/1996 

27 72   Chị Bùi Thị Thanh Loan 13/02/1996 

28 73   Chị Nguyễn Tú Linh 10/07/1996 

29 49   Chị Phạm Thị Hiền 26/02/1997 

13h15 

30 51   Chị Bùi Thị Tâm 18/12/1997 

31 54   Chị Ngô Thị Nga 22/05/1996 

32 55   Chị Ngô Thị Nhàn 25/06/1997 

33 69 Anh   Trần Hải Đức 09/08/1997 

34 63   Chị Hoàng Thị Diệu Linh 30/08/1995 

14h30 

35 64   Chị Nguyễn Linh Phương 01/11/1997 

36 65   Chị Vũ Thị Phương Hoa 08/09/1997 

37 66   Chị Phạm Hương Giang 15/02/1997 

38 02 Anh   Vũ Tùng Dương 12/05/1995 

 


